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1 38 DCT002536 VÕ THIÊN ĐIỀN 341850247 25/04/1997 Nam 3 2015 C900107 A00

2 32 DCT009676 PHẠM THỊ NGỌC PHƯỢNG 291136397 29/12/1996 Nữ 2 2015 C720501 B03

3 15 DTT005620 LÊ QUANG KHẢI 301605328 09/04/1997 Nam 2NT 2015 C850103 A00

4 8 DTT013936 NGUYỄN HUỲNH THANH THÚY 301606575 14/06/1997 Nữ 2NT 2015 C850103 D01

5 30 DTT013984 TRẦN THỊ THANH THÚY 301606524 09/12/1997 Nữ 2NT 2015 C900107 A00

6 1 HUI001915 TRẦN MẠNH CƯỜNG 025975582 05/08/1997 Nam 3 2015 C900107 A00

7 5 HUI005004 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU 025767880 18/03/1997 Nữ 2 2015 C850103 C02

8 23 HUI009363 TẠ THỊ HOÀI NAM 025609120 10/04/1997 Nữ 3 2015 C900107 B00

9 34 HUI010972 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 251033509 06/01/1996 Nữ 1 2014 C720501 B00

10 4 HUI011166 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 025767161 28/07/1997 Nữ 2 2015 C900107 B00 C720501 B00 C210405 C02 C850103 C02

11 16 HUI016562 CAO NGỌC PHƯƠNG TRANG 025767812 06/12/1997 Nữ 2 2015 C850103 D01 C340301 D01 C340201 D01

12 26 HUI017428 NGUYỄN THỊ KIM TRINH 285598445 19/10/1997 Nữ 1 2015 C340101 C01 C210405 C01 C340301 C01 C510101 C01

13 33 QGS000931 TRẦN HOÀNG ANH 025396271 17/12/1996 Nữ 3 2015 C340301 C01

14 27 QGS004617 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 025550282 02/03/1997 Nữ 3 2015 C340301 C01

15 22 QGS016005 ĐẶNG TRƯỜNG SƠN 025519981 18/02/1997 Nam 3 2015 C340201 C01

16 13 SGD000083 NGUYỄN PHƯƠNG AN 025606734 23/09/1997 Nam 3 2015 C900107 A00

17 12 SGD001061 ĐỖ HOÀNG BẢO CHÂU 212842784 06/05/1997 Nữ 3 2015 C900107 C02 C720501 B00

18 10 SGD002281 ĐOÀN NGỌC DƯƠNG 025522840 21/02/1997 Nam 3 2015 C900107 A00

19 14 SGD009789 VŨ THỊ TUYẾT NHUNG 025778345 17/11/1997 Nữ 3 2015 C900107 A00

20 11 SGD011780 LƯU TUYẾT SAN 025606640 15/03/1997 Nữ 3 2015 C900107 C02

21 21 SGD017293 NGUYỄN THỊ THU VÂN 025671814 16/10/1997 Nữ 3 2015 C900107 A00

22 28 SPK008629 HUỲNH PHÚC NHÂN 025762304 26/05/1997 Nam 3 2015 C900107 B00 C340107 C02

23 9 SPK012401 NGUYỄN NHẬT THIÊN 025632098 16/05/1997 Nam 3 2015 C900107 B00

24 25 SPK016610 TRƯƠNG HỒNG YẾN 261363193 13/02/1997 Nữ 3 2015 C340201 C01

25 7 SPS006065 CAO THỊ HIỀN 187502543 01/01/1997 Nữ 1 2015 C380201 C00

26 19 SPS013410 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 025495072 02/06/1997 Nữ 3 2015 C340301 C02

27 20 SPS015091 PHẠM THỊ THẢO NHƯ 301615172 20/02/1997 Nữ 2NT 2015 C900107 A00

28 35 SPS023049 NGUYỄN THỊ MỘNG TRÂN 341863746 16/01/1997 Nữ 2NT 2015 C900107 A00

29 31 TTG000212 NGUYỄN TRẦN THÚY AN 312331576 10/08/1997 Nữ 2 2015 C340101 C01 C340301 C01 C340107 C01 C340201 C01
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30 39 TTG000625 VÕ TUẤN ANH 312315029 23/03/1997 Nam 2NT 2015 C900107 B00

31 24 TTG006985 HỒ ĐĂNG KHOA 321721632 28/02/1997 Nam 2NT 2015 C900107 B00

32 2 TTG008005 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 321569178 20/03/1997 Nữ 2NT 2015 C900107 A00

33 17 TTG013126 MAI THÀNH PHONG 312304912 16/07/1997 Nam 2NT 2015 C510102 A00

34 3 TTG013836 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 321569112 10/05/1997 Nữ 2NT 2015 C340301 C02

35 6 TTG013844 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG 312301384 10/02/1997 Nữ 2NT 2015 C340109 C01 C210405 C01 C340201 C01 C850103 C01

36 36 TTG014348 LÊ NGỌC THÚY QUYÊN 312331685 07/11/1997 Nữ 2 2015 C340109 C01 C340101 C01

37 18 TTG022710 LÊ THỊ KIM YÊN 321704428 11/10/1997 Nữ 2NT 2015 C900107 C02

38 37 TTN007058 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG 241454722 20/08/1997 Nữ 1 2015 C900107 B00

39 29 YDS005302 NGUYỄN HOÀNG HUY 281128406 17/01/1996 Nam 2 2015 C900107 B00


